
Phụ lục
BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 1251 /TB-SGDĐT  ngày  07/6/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng)

TT
Cấp học, tên
cơ quan, đơn

vị

Số lượng
người làm
việc được

giao

Số lượng
người làm
việc chưa
sử dụng

Số lượng
cần tuyển
theo đơn

vị

Vị trí/môn học cần
tuyển

Số lượng
cần tuyển
theo môn

học

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển

Chức năng,
nhiệm vụ
của vị trí

việc làm cần
tuyển

Số nguyện
vọng được

đăng ký

Môn thi
vòng 2 Ghi chú

Trình độ Ngành hoặc chuyên ngành Tên chức danh
nghề nghiệp Mã số

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 THPT Lý Bôn 18 4 4

Âm nhạc 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Âm nhạc.
- Âm nhạc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Giáo viên

THCS
Được đăng ký 01

nguyện vọng Âm nhạc

Công nghệ 1 Đại học
trở lên

Sư phạm Công nghệ; Kỹ thuật Công nghiệp - Kỹ
thuật Nông nghiệp - Kinh tế gia đình.

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Giáo viên

THCS
Được đăng ký 01

nguyện vọng Công nghệ

Tiếng Anh 2 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh, liên môn sư phạm Tiếng Anh
- Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Giáo viên

THCS
Được đăng ký 01

nguyện vọng Tiếng Anh

II CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1 THPT Bảo Lạc 45 9 6

Lịch Sử 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Lịch sử.
- Lịch sử có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Lịch Sử

Toán học 2 Đại học
trở lên

- Sư phạm Toán học.
- Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Toán học

Tiếng Anh 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh, liên môn sư phạm Tiếng Anh
- Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Tiếng Anh

Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

Kế toán 1 Đại học
trở lên Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Kế toán viên 06.031 Kế toán

trường học
Được đăng ký 02

nguyện vọng Kế toán

2 THPT Bảo
Lâm 45 12 10

Toán học 2 Đại học
trở lên

- Sư phạm Toán học.
- Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Toán học

Tin học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tin học, liên môn sư phạm Tin học.
- Tin học, liên môn Tin học, Công nghệ thông tin có
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Tin học

Sinh học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Sinh học.
- Sinh học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Sinh học

Giáo dục thể chất 1 Đại học
trở lên

- Giáo dục Thể chất, Sư phạm Thể dục thể thao.
- Thể dục thể thao có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng
Giáo dục
thể chất

Tiếng Anh 2 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh, liên môn sư phạm Tiếng Anh.
- Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Tiếng Anh

Văn thư 1 Đại học Văn thư hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ;
Lưu trữ và quản lý thông tin Văn thư viên '02.007 Văn thư Được đăng ký 02

nguyện vọng Văn thư
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Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

Thư viện 1 Đại học
trở lên

Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác có
chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề nghiệp
chuyên ngành Thông tin - thư viên.

Thư viện viên
hạng III V.10.02.06 Văn thư Được đăng ký

01 nguyện vọng Thư viện

3 THPT Bản
Ngà 20 6 6

Địa lý 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Địa lý.
- Địa lý có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Địa lý

Toán học 2 Đại học
trở lên

- Sư phạm Toán học.
- Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Toán học

Tin học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tin học, liên môn sư phạm Tin học.
- Tin học, liên môn Tin học, Công nghệ thông tin có
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Tin học

Văn thư 1 Đại học Văn thư hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ;
Lưu trữ và quản lý thông tin Văn thư viên '02.007 Văn thư Được đăng ký 02

nguyện vọng Văn thư

Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

4 THPT Bằng
Ca 20 6 6

Địa lý 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Địa lý.
- Địa lý có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Địa lý

Toán học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Toán học.
- Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Toán học

Vật lý 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Vật lý.
- Vật lý có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Vật lý

Hóa học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Hóa học.
-Hóa học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Hóa học

Sinh học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Sinh học.
- Sinh học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Sinh học

Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

5 THPT Bế Văn
Đàn 46 1 1 Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng

trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

6 THPT Canh
Tân 24 1 1 Tin học 1 Đại học

trở lên

- Sư phạm Tin học, liên môn sư phạm Tin học.
- Tin học, liên môn Tin học, Công nghệ thông tin có
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Tin học

7 THPT Chuyên 65 6 3

Hóa học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Hóa học.
- Hóa học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Hóa học

Sinh học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Sinh học.
- Sinh học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Sinh học

Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

8 THPT Đống
Đa 27 3 2

Tin học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tin học, liên môn sư phạm Tin học.
- Tin học, liên môn Tin học, Công nghệ thông tin có
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Tin học

2 THPT Bảo
Lâm 45 12 10
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Văn thư 1 Đại học Văn thư hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ;
Lưu trữ và quản lý thông tin Văn thư viên '02.007 Văn thư Được đăng ký 02

nguyện vọng Văn thư

9 THPT Hạ
Lang 41 3 1 Địa lý 1 Đại học

trở lên
- Sư phạm Địa lý.
- Địa lý có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Địa lý

10 THPT Lý Bôn 20 4 4

Toán học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Toán học.
- Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Toán học

Giáo dục công dân 1 Đại học
trở lên

- Giáo dục công dân; Giáo dục Chính trị, Triết học.
- Chính trị học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 01

nguyện vọng
Giáo dục
công dân

Giáo dục Quốc
phòng 1 Đại học

trở lên

Liên môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (Giáo dục
thể chất - Giáo dục quốc phòng, Giáo dục Chính trị -
Giáo dục quốc phòng…)

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 01

nguyện vọng

Giáo dục
Quốc
phòng

Văn thư 1 Đại học Văn thư hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ;
Lưu trữ và quản lý thông tin Văn thư viên 02.007 Văn thư Được đăng ký 02

nguyện vọng Văn thư

11 THPT Nà
Giàng 35 1 1 Toán học 1 Đại học

trở lên
- Sư phạm Toán học.
- Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Toán học

12 THPT Nguyên
Bình 45 6 3 Tiếng Anh 3 Đại học

trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh, liên môn sư phạm Tiếng Anh.
- Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Tiếng Anh

13 THPT Pò Tấu 32 2 1 Lịch Sử 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Lịch sử.
- Lịch sử có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Lịch Sử

14 THPT  Phục
Hòa 35 3 2

Toán học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Toán học.
- Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Toán học

Tin học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tin học, liên môn sư phạm Tin học.
- Tin học, liên môn Tin học, Công nghệ thông tin có
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Tin học

15 THPT Quang
Trung 20 4 4

Ngữ văn 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Ngữ văn.
- Ngữ văn có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Ngữ văn

Sinh học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Sinh học.
- Sinh học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Sinh học

Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

Kế toán 1 Đại học
trở lên Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Kế toán viên 06.031 Kế toán

trường học
Được đăng ký 02

nguyện vọng Kế toán

16 THPT Quảng
Uyên 55 3 2

Văn thư 1 Đại học Văn thư hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ;
Lưu trữ và quản lý thông tin Văn thư viên '02.007 Văn thư Được đăng ký 02

nguyện vọng Văn thư

Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

17 THPT Tĩnh
Túc 16 4 4

Toán học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Toán học.
- Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Toán học

Tin học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tin học, liên môn sư phạm Tin học.
- Tin học, liên môn Tin học, Công nghệ thông tin có
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Tin học

Vật lý 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Vật lý.
- Vật lý có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Vật lý

Hóa học 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Hóa học.
- Hóa học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Hóa học

8 THPT Đống
Đa 27 3 2
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18 THPT Thông
Huề 30 1 1 Tiếng Anh 1 Đại học

trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh, liên môn sư phạm Tiếng Anh.
- Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Tiếng Anh

19 THPT Trà
Lĩnh 41 4 4

Ngữ văn 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Ngữ văn.
- Ngữ văn có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Ngữ văn

Địa lý 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Địa lý.
- Địa lý có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký

02 nguyện vọng Địa lý

Tiếng Anh 1 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh, liên môn sư phạm Tiếng Anh.
- Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Tiếng Anh

Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

20 THPT Trùng
Khánh 48 3 3

Giáo dục thể chất 1 Đại học
trở lên

- Giáo dục Thể chất, Sư phạm Thể dục thể thao.
- Thể dục thể thao có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng
Giáo dục
thể chất

Tiếng Anh 2 Đại học
trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh, liên môn sư phạm Tiếng Anh.
- Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên

THPT
Được đăng ký 02

nguyện vọng Tiếng Anh

21 Dân tộc nội trú
tỉnh 41 4 2

Văn thư 1 Đại học Văn thư hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ;
Lưu trữ và quản lý thông tin Văn thư viên '02.007 Văn thư Được đăng ký 02

nguyện vọng Văn thư

Thiết bị, thí nghiệm 1 Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thiết bị trường học hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
ở trường trung học trở lên.

Viên chức thiết
bị, thí nghiệm V.07.07.20 Thiết bị, thí

nghiệm
Được đăng ký 02

nguyện vọng Thiết bị

22 Cao đẳng Sư
phạm 54 2 2 Tiếng Trung Quốc 2 Đại học

trở lên
Sư phạm tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Trung Quốc
có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Giảng viên Cao
đẳng Sư phạm

(hạng III)
V.07.08.22 Giảng viên

CĐSP
Được đăng ký 01

nguyện vọng

Tiếng
Trung
Quốc

CỘNG 823 92 73 73

Danh sách ấn định 73 chỉ tiêu./.
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